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1. T  ch c s n xu t ổ ứ ả ấ
ngành tr ng tr tồ ọ

• Vai trò, đ c đi m c a ặ ể ủ
ngành
• N i dung t  ch cộ ổ ứ
• Đánh giá hi u qu  ệ ả
kinh doanh ngành

2. T  ch c SXKD ngành ổ ứ
chăn nuôi

3. T  ch c SXKD ngành ổ ứ
ngh  và d ch về ị ụ
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1. T  CH C SXKD NGÀNH TR NG TR TỔ Ứ Ồ Ọ

1. Vai trò, đ c đi m s n xu t ngành tr ng tr t và yêu ặ ể ả ấ ồ ọ
c u t  ch c s n xu t ngành tr ng tr tầ ổ ứ ả ấ ồ ọ

2. N i dung t  ch c h  th ng tr ng tr t h p lýộ ổ ứ ệ ố ồ ọ ợ
3. Đánh giá hi u qu  kinh doanh ngành tr ng tr t trong ệ ả ồ ọ

DNNN.
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1.1. Vai trò, đ c đi m s n xu t ngành tr ng ặ ể ả ấ ồ
tr tọ

1.1.1 Vai trò
• Cung c p nh ng nông s n thi t y u nh  l ng ấ ữ ả ế ế ư ươ

th c, th c ph m; ự ự ẩ
• Cung c p nguyên li u cho công nghi p nh  và  công ấ ệ ệ ẹ

nghi p ch  bi n…ệ ế ế
• H  tr  ngành chăn nuôi trong DNỗ ợ
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1.1. Vai trò, đ c đi m s n xu t ngành tr ng ặ ể ả ấ ồ
tr tọ

1.1.2 Đ c đi m:ặ ể
• Đ i t ng là cây tr ng ố ượ ồ
• Tính th i v  caoờ ụ
• Ru ng đ t là TLSX ch  y uộ ấ ủ ế
• Chu kỳ s n xu t dài, th c hi n trên ph m vi không ả ấ ự ệ ạ

gian l n c a đ ng ru ng.ớ ủ ồ ộ  

• Di n tích còn h p và manh múnệ ẹ
• Ch u tác đ ng c a đi u ki n khí h uị ộ ủ ề ệ ậ
• Ngành tr ng tr t c a n c ta ch  y u còn l c h u, ồ ọ ủ ướ ủ ế ạ ậ

manh mún, ch a phát tri n s n xu t hàng hoáư ể ả ấ
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1.1. Vai trò, đ c đi m s n xu t ngành tr ng ặ ể ả ấ ồ
tr tọ

1.1.3 Yêu c u t  ch c ngành tr ng tr tầ ổ ứ ồ ọ
• S  d ng đ y đ , h p lý, có hi u qu  đ t đai, b o ử ụ ầ ủ ợ ệ ả ấ ả

v  và nâng cao đ  phì c a đ t;ệ ộ ủ ấ
• H n ch  tính th i v  trong s n xu t, t o đi u ki n ạ ế ờ ụ ả ấ ạ ề ệ

đ  s  d ng đ y đ , có hi u qu  các y u t  s n ể ử ụ ầ ủ ệ ả ế ố ả
xu t c a doanh nghi p.ấ ủ ệ

• S  d ng h p lý tài nguyên t  nhiênử ụ ợ ự
• K t h p phát tri n s n xu t v i b o v  và c i thi n ế ợ ể ả ấ ớ ả ệ ả ệ

môi tr ng sinh thái. ườ
• N m v ng vai trò và đ c đi m s n xu t ngành ắ ữ ặ ể ả ấ

tr ng tr t đ  t  ch c kinh doanh có hi u qu .ồ ọ ể ổ ứ ệ ả
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1.2. N i dung t  ch c h  th ng tr ng tr t h p ộ ổ ứ ệ ố ồ ọ ợ
lý

Khái ni m h  th ng tr ng tr t h p lý: ệ ệ ố ồ ọ ợ
• H  th ng tr ng tr t h p lý là t ng th  các bi n ệ ố ồ ọ ợ ổ ể ệ

pháp kinh t , t  ch c và k  thu t ti n b  đ  s  ế ổ ứ ỹ ậ ế ộ ể ử
d ng đ y đ , h p lý và có hi u qu  ngu n l c s n ụ ầ ủ ợ ệ ả ồ ự ả
xu t nh m t o ra nhi u s n ph m trên đ n v  di n ấ ằ ạ ề ả ẩ ơ ị ệ
tích, v i chi phí ít nh t trên đ n v  s n ph m, b o ớ ấ ơ ị ả ẩ ả
v  môi tr ng và nâng cao đ  phì c a đ t.ệ ườ ộ ủ ấ
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1.2. N i dung t  ch c h  th ng tr ng tr t h p ộ ổ ứ ệ ố ồ ọ ợ
lý

N i dung t  ch c h  th ng tr ng tr t h p lýộ ổ ứ ệ ố ồ ọ ợ
• Xác đ nh và th c hi n c  c u cây tr ng h p lýị ự ệ ơ ấ ồ ợ
• Xây d ng và th c hi n h  th ng luân canh cây ự ự ệ ệ ố

tr ng h p lý.ồ ợ
• Xây d ng và th c hi n h  th ng canh tác h p lýự ự ệ ệ ố ợ
• Xây d ng và th c hi n quy trình s n xu t ự ự ệ ả ấ
• T  ch c quá trình lao đ ng ngành tr ng tr tổ ứ ộ ồ ọ
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1.2.1 Xác đ nh và th c hi n c  c u cây tr ng h p lýị ự ệ ơ ấ ồ ợ

• Khái ni m: c  c u cây tr ng (c  c u di n tích gieo ệ ơ ấ ồ ơ ấ ệ
tr ng) là t  l  ph n trăm di n tích t ng lo i cây ồ ỉ ệ ầ ệ ừ ạ
tr ng so v i t ng di n tích cây tr ng trong doanh ồ ớ ổ ệ ồ
nghi p.ệ

• C  c u cây tr ng h p lý: là c  c u cây tr ng cho ơ ấ ồ ợ ơ ấ ồ
GO/đvdt max và ATC/đvdtmin

• Căn c  xây d ng c  c u cây tr ng h p lý:ứ ự ơ ấ ồ ợ
– Nhu c u th  tr ngầ ị ườ
– Đi u ki n t  nhiên, kinh t  c a DN: đ t đai, ti u ề ệ ự ế ủ ấ ể

khí h u; lao đ ng và t p quán canh tác, công c  ậ ộ ậ ụ
và h  th ng c  s  v t ch t k  thu t c a doanh ệ ố ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ
nghi p; đ c tính sinh v t h c c a t ng lo i câyệ ặ ậ ọ ủ ừ ạ
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1.2.1 Xác đ nh và th c hi n c  c u cây tr ng h p lýị ự ệ ơ ấ ồ ợ

Bi n pháp xây d ng c  c u di n tích tr ng tr t h p ệ ự ơ ấ ệ ồ ọ ợ
lý:

• Xác đ nh và th c hi n các mô hình tr ng tr t h p lý ị ự ệ ồ ọ ợ
trong doanh nghi p ệ

• Đi u ch nh h p lý c  c u cây tr ng (nh t là cây ề ỉ ợ ơ ấ ồ ấ
ng n ngày) theo nhu c u c a th  tr ng v  s n ắ ầ ủ ị ườ ề ả
ph m, m c sinh l i c a s n ph m, xu h ng và ẩ ứ ợ ủ ả ẩ ướ
m c đ  tác đ ng c a công nghi p ch  bi n nông ứ ộ ộ ủ ệ ế ế
s nả
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1.2.2. Xây d ng và th c hi n h  th ng luân canh cây ự ự ệ ệ ố
tr ng h p lýồ ợ

• Khái ni m: luân canh cây tr ng là s  luân phiên cây ệ ồ ự
tr ng theo không gian và th i gian trên m t khu đ t.ồ ờ ộ ấ
– Luân canh theo th i gian: là s  thay đ i cây tr ng ờ ự ổ ồ

theo th i gian trên cùng m t m nh đ t.ờ ộ ả ấ
– Luân canh theo không gian: là s  thay đ i cây ự ổ

tr ng trên các m nh đ t trong khu luân canh theo ồ ả ấ
chu kỳ nh t đ nh.ấ ị

• Luân canh cây tr ng h p lý là s  thay đ i cây tr ng ồ ợ ự ổ ồ
theo nh ng chu kỳ nh t đ nh d a trên c  s  k  thu t ữ ấ ị ự ơ ở ỹ ậ
cây tr ng và c  s  kinh t  đ  đ t doanh thu cao ồ ơ ở ế ể ạ
nh t.ấ
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1.2.2. Xây d ng và th c hi n h  th ng luân canh cây ự ự ệ ệ ố
tr ng h p lýồ ợ

Tác d ng c a luân canh:ụ ủ
• T o đi u ki n s  d ng đ y đ  và h p lý đ t đai, ạ ề ệ ử ụ ầ ủ ợ ấ

c i t o và làm tăng năng su t cây tr ng, năng su t ả ạ ấ ồ ấ
đ t đai.ấ

• Giúp b  trí cây tr ng theo h ng chuyên môn hoá và ố ồ ướ
ph i h p các ngànhố ợ

• T o đi u ki n s  d ng đ y đ , có k  ho ch s c ạ ề ệ ử ụ ầ ủ ế ạ ứ
lao đ ng, t  li u s n xu t và đ ng v n m t cách ộ ư ệ ả ấ ồ ố ộ
h p lý.ợ

• Là c  s  đ  đ nh s n l ng khoán và qu n lý kinh ơ ở ể ị ả ượ ả
doanh đ t đai h p lý.ấ ợ

• Đ m b o s n xu t hàng hoá theo nhu c u c a th  ả ả ả ấ ầ ủ ị
tr ng, ườ

• Các cây tr ng trong h  th ng luân canh h  tr  nhau ồ ệ ố ỗ ợ
cùng phát tri nể
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1.2.2. Xây d ng và th c hi n h  th ng luân ự ự ệ ệ ố
canh cây tr ng h p lýồ ợ

N i dung xây d ng và th c hi n h  th ng luân canh ộ ự ự ệ ệ ố
cây tr ng.ồ

• Xác đ nh công th c luân canh: tuỳ theo lo i đ t, bình ị ứ ạ ấ
đ  đ t, m c đ  ch  đ ng v  t i tiêu mà có th  b  ộ ấ ứ ộ ủ ộ ề ướ ể ố
trí các công th c luân canh: ứ 2 lúa, 2 lúa - 1 màu, 1 lúa 
- 2 màu, chuyên màu

• Quy ho ch đ t đai cho t ng khu luân canh: Quy ạ ấ ừ
ho ch m t b ng c  v  không gian và th i gian cho ạ ặ ằ ả ề ờ
t ng khu ho c th a luân canh.ừ ặ ử

• Phân tích đánh giá hi u qu  c a các công th c luân ệ ả ủ ứ
canh, d  ki n k t qu , đánh giá so v i các năm ự ế ế ả ớ
tr c. Dùng các ch  tiêu: S n ph m/đvdt, Go/đvdt, ướ ỉ ả ẩ
m c đ  tăng s n ph m, m c lãi.ứ ộ ả ẩ ứ
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1.2.2. Xây d ng và th c hi n h  th ng luân ự ự ệ ệ ố
canh cây tr ng h p lýồ ợ

• T  ch c th c hi n h  th ng luân canh:ổ ứ ự ệ ệ ố
– Xây d ng k  ho ch s n xu t, chu n b  đi u ki n ự ế ạ ả ấ ẩ ị ề ệ

th c hi n nh : gi ng, v t t , l ch gieo tr ng, k  ự ệ ư ố ậ ư ị ồ ế
ho ch t i tiêu cho t ng lo i cây tr ng.ạ ướ ừ ạ ồ

– Ch  đ o các đ n v  th c hi n đúng th i v  và ỉ ạ ơ ị ự ệ ờ ụ
th c hi n đúng quy trình s n xu t t ng lo i cây ự ệ ả ấ ừ ạ
tr ng.ồ
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1.2.3. Xây d ng và th c hi n h  th ng canh tác ự ự ệ ệ ố
h p lýợ

Khái ni m:ệ  
• H  th ng canh tác h p lý bao g m h  th ng các ệ ố ợ ồ ệ ố

bi n pháp k  thu t v i tiêu chu n kinh t  và kĩ ệ ỹ ậ ớ ẩ ế
thu t c  th  áp d ng phù h p v i đ c đi m sinh ậ ụ ể ụ ợ ớ ặ ể
h c và yêu c u k  thu t c a t ng lo i cây tr ng. ọ ầ ỹ ậ ủ ừ ạ ồ

• H  th ng canh tác bao g m các khâu: làm đ t, gi ng ệ ố ồ ấ ố
cây tr ng, t i n c, bón phân, làm c , phòng tr  ồ ướ ướ ỏ ừ
sâu b nh, thu ho ch s n ph m; trong nhi u tr ng ệ ạ ả ẩ ề ườ
h p còn bao g m khâu tr ng r ng phòng h .ợ ồ ồ ừ ộ
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1.2.3. Xây d ng và th c hi n h  th ng canh tác ự ự ệ ệ ố
h p lýợ

Căn c  xác đ nh các bi n pháp k  thu t canh tác c  ứ ị ệ ỹ ậ ụ
th   các khâu:ể ở

• Yêu c u v  kinh t  và k  thu t đ t ra cho t ng khâu ầ ề ế ỹ ậ ặ ừ
canh tác.

• Đ c đi m sinh h c và yêu c u k  thu t c a cây ặ ể ọ ầ ỹ ậ ủ
tr ng.ồ

• Đi u ki n c  th  c a doanh nghi p có liên quan t i ề ệ ụ ể ủ ệ ớ
các khâu canh tác, bao g m: đi u ki n đ t đai, khí ồ ề ệ ấ
h u, th i ti t, công c  lao đ ng và c  s  v t ch t ậ ờ ế ụ ộ ơ ở ậ ấ
k  thu t, v n kinh doanh... .ỹ ậ ố
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1.2.4. Xây d ng và th c hi n quy trình s n xu tự ự ệ ả ấ  

Khái ni m: ệ
• Quy trình s n xu t là toàn b  các lo i công vi c t  ả ấ ộ ạ ệ ừ

đ u đ n cu i c a m t quá trình s n xu t m i lo i ầ ế ố ủ ộ ả ấ ỗ ạ
cây tr ng trong đi u ki n s n xu t và trình t  th i ồ ề ệ ả ấ ự ờ
gian nh t đ nh, v i nh ng tiêu chu n kinh t , k  ấ ị ớ ữ ẩ ế ỹ
thu t c  th  nh m đ t đ c s  l ng và ch t ậ ụ ể ằ ạ ượ ố ượ ấ
l ng s n ph m.ượ ả ẩ
– Tiêu chu n kinh t : là nh ng quy đ nh c  th  v  ẩ ế ữ ị ụ ể ề

hao phí lao đ ng, t  li u s n xu t, ti n v n và ộ ư ệ ả ấ ề ố
hi u qu  s n xu t.ệ ả ả ấ

– Tiêu chu n k  thu t: là nh ng quy đ nh c  th  ẩ ỹ ậ ữ ị ụ ể
v  m t k  thu t ph i đ m b o cho t ng công ề ặ ỹ ậ ả ả ả ừ
vi c c  th  trong quá trình s n xu t.ệ ụ ể ả ấ
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1.2.4. Xây d ng và th c hi n quy trình s n xu tự ự ệ ả ấ

Ý nghĩa c a xây d ng và th c hi n quy trình s n ủ ự ự ệ ả
xu t ấ

• T o đi u ki n th c hi n t t các bi n pháp k  thu t ạ ề ệ ự ệ ố ệ ỹ ậ
trong h  th ng canh tácệ ố

• Ch  đ ng chu n b  t  li u s n xu t và s c lao ủ ộ ẩ ị ư ệ ả ấ ứ
đ ngộ

• T o đi u ki n đ  h ch toán kinh doanh đ i v i ạ ề ệ ể ạ ố ớ
t ng lo i cây tr ng...ừ ạ ồ

Căn c  xây d ng quy trình s n xu t tr ng tr t:ứ ự ả ấ ồ ọ
• D a vào lý l ch gi ng cây tr ngự ị ố ồ
• Công vi c c  th  c a t ng lo i cây tr ng trên t ng ệ ụ ể ủ ừ ạ ồ ừ

x  đ ng khác nhau. ứ ồ
• Ngu n s  li u v  s n xu t, đ nh m c kinh t  k  ồ ố ệ ề ả ấ ị ứ ế ỹ

thu t, đ nh m c lao đ ngậ ị ứ ộ
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1.2.4. Xây d ng và th c hi n quy trình s n xu tự ự ệ ả ấ

N i dung xây d ng quy trình s n xu tộ ự ả ấ
• Xác đ nh n i dung công vi c ph i c  th  t  đ u ị ộ ệ ả ụ ể ừ ầ

đ n cu i chu kỳ s n xu tế ố ả ấ
• Xác đ nh công c  lao đ ng đ  th c hi n t ng công ị ụ ộ ể ự ệ ừ

vi c. ệ
• Xác đ nh th i gian b t đ u và k t thúc t ng công ị ờ ắ ầ ế ừ

vi c.ệ
• Xác đ nh các tiêu chu n k  thu t ph i đ m b o c a ị ẩ ỹ ậ ả ả ả ủ

t ng công vi cừ ệ
• Xác đ nh các chi phí v  lao đ ng, v t t , s c kéo... ị ề ộ ậ ư ứ

c n thi t đ  hoàn thành t ng công vi c.ầ ế ể ừ ệ
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1.2.4. Xây d ng và th c hi n quy trình s n xu tự ự ệ ả ấ

Các b c t  ch c xây d ng quy trình s n xu t tr ng ướ ổ ứ ự ả ấ ồ
tr t ọ

• B c chu n b : N m c  th  ngu n l c c a DN, ướ ẩ ị ắ ụ ể ồ ự ủ
đi u ch nh các m c hao phí v t t , k  thu t, nghiên ề ỉ ứ ậ ư ỹ ậ
c u kinh nghi m s n xu t;ứ ệ ả ấ

• D  th o quy trình s n xu t: Bao g m t  ch c các ự ả ả ấ ồ ổ ứ
công vi c c a quá trình s n xu t ng v i s  d ng ệ ủ ả ấ ứ ớ ử ụ
công c  lao đ ng, th i gian th c hi n, yêu c u k  ụ ộ ờ ự ệ ầ ỹ
thu t, m c tiêu hao v t t , k t qu  đ t đ c...ậ ứ ậ ư ế ả ạ ượ

• ng d ng th  quy trình s n xu t.Ứ ụ ử ả ấ
• Phân tích k t qu  th  nghi m, b  sung, hoàn thi n ế ả ử ệ ổ ệ

quy trình s n xu t.ả ấ
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1.2.4. Xây d ng và th c hi n quy trình s n xu tự ự ệ ả ấ

T  ch c th c hi n quy trình s n xu t:ổ ứ ự ệ ả ấ
• Xây d ng l ch công vi c trong t ng th i kỳ trên c  s  ự ị ệ ừ ờ ơ ở

đó cân đ i các khâu công vi c, cân đ i lao đ ng v i ố ệ ố ộ ớ
công vi c, đ m b o các công vi c hoàn thành theo ệ ả ả ệ
trình t  và ch t l ng.ự ấ ượ

• Cung c p đ y đ  và k p th i nh ng v t t  c n thi t.ấ ầ ủ ị ờ ữ ậ ư ầ ế
• Phân công c  th  cán b  ph  trách t ng khâu công ụ ể ộ ụ ừ

vi c, trong quá trình th c hi n c n chú ý phát hi n ệ ự ệ ầ ệ
nh ng khâu m t cân đ i, nh ng vi c quy đ nh ch a ữ ấ ố ữ ệ ị ư
sát đ  đi u ch nh và b  sung k p th i.ể ề ỉ ổ ị ờ

• Làm t t công tác ki m tra, đôn đ c, s  k t và t ng ố ể ố ơ ế ổ
k t, rút ra nh ng bài h c kinh nghi m cho quá trình ế ữ ọ ệ
xây d ng và th c hi n quy trình s n xu t.ự ự ệ ả ấ
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1.2.5. T  ch c quá trình lao đ ngổ ứ ộ

• Khái ni m: quá trình lao đ ng là quá trình mà con ệ ộ
ng i s  d ng t  li u lao đ ng đ  tác đ ng lên đ i ườ ử ụ ư ệ ộ ể ộ ố
t ng lao đ ng nh m th c hi n m t công vi c nào ượ ộ ằ ự ệ ộ ệ
đó hay m t khâu k  thu t nào đó.ộ ỹ ậ

• Quá trình lao đ ng bao g m các khâu công vi c: làm ộ ồ ệ
đ t, gieo tr ng, chăm sóc, thu ho chấ ồ ạ
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1.2.5. T  ch c quá trình lao đ ng ngành tr ng ổ ứ ộ ồ
tr tọ

Yêu c u t  ch c lao đ ng ngành tr ng tr t:ầ ổ ứ ộ ồ ọ
• Ph i nâng cao trình đ  thành th o cho ng i lao ả ộ ạ ườ

đ ng trong các khâu canh tác; công vi c ti n hành ộ ệ ế
ph i đ m b o s  l ng và ch t l ng.ả ả ả ố ượ ấ ượ

• Tăng nhanh năng su t lao đ ng trong ngành tr ng ấ ộ ồ
tr t đ  chuy n lao đ ng sang phát tri n các ngành ọ ể ể ộ ể
khác, t o s  phân công lao đ ng m i phù h p.ạ ự ộ ớ ợ

• Đ m b o an toàn lao đ ng cho ng i, cho cây tr ng ả ả ộ ườ ồ
và s  d ng t  li u s n xu t h p lý.ử ụ ư ệ ả ấ ợ
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1.2.5. T  ch c quá trình lao đ ng ngành tr ng ổ ứ ộ ồ
tr tọ

Nguyên t c t  ch c quá trình lao đ ng ngành tr ng ắ ổ ứ ộ ồ
tr t:ọ

• Nguyên t c cân đ i: t ng công vi c c  th ,  t ng ắ ố ừ ệ ụ ể ở ừ
đ a đi m c  th  đ u đ c nghiên c u, s p x p m t ị ể ụ ể ề ượ ứ ắ ế ộ
cách cân đ i gi a các công vi c v i công vi c; gi a ố ữ ệ ớ ệ ữ
lao đ ng v i t  li u s n xu t; gi a các lo i máy ộ ớ ư ệ ả ấ ữ ạ
móc và công c  v i nhau.ụ ớ

• Nguyên t c ăn kh p, nh p nhàng: đ m b o m i công ắ ớ ị ả ả ỗ
vi c trong quá trình lao đ ng ph i đ c hoàn thành ệ ộ ả ượ
đúng quy cách và đúng th i gian quy đ nh.ờ ị

• Nguyên t c liên t c (SX theo dây chuy n): m i công ắ ụ ề ọ
vi c ph i đ c ti n hành th ng xuyên, h n ch  ệ ả ượ ế ườ ạ ế
th i gian ng ng vi c đ n m c th p nh t.ờ ừ ệ ế ứ ấ ấ
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1.3. Đánh giá hi u qu  KD ngành tr ng tr t ệ ả ồ ọ
trong DNNN

• Giá tr  s n l ng, giá tr  s n l ng hàng hoá tính ị ả ượ ị ả ượ
trên t ng cây tr ng, toàn ngành tr ng tr t và tính trên ừ ồ ồ ọ
đ n v  di n tích.ơ ị ệ

• Chi phí s n xu t/SPả ấ
• Năng su t lao đ ng c a t ng lo i cây, c a toàn ấ ộ ủ ừ ạ ủ

ngành.
• L i nhu n/SP, l i nhu n/ha, l i nhu n/1đ v n đ u ợ ậ ợ ậ ợ ậ ố ầ

t .ư
• K t h p các ch  tiêu phân tích v i các y u t  liên ế ợ ỉ ớ ế ố

quan nh : đi u ki n s n xu t, v  trí s n xu t kinh ư ề ệ ả ấ ị ả ấ
doanh; các ch  tiêu c n phân tích qua nhi u năm và so ỉ ầ ề
sánh v i các doanh nghi p xung quanh có ph ng ớ ệ ươ
h ng và đi u ki n s n xu t t ng t .ướ ề ệ ả ấ ươ ự
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2. T  CH C SXKD NGÀNH CHĂN NUÔIỔ Ứ

• 2.1. Vai trò, đ c đi m, yêu c u t  ch c s n xu t ặ ể ầ ổ ứ ả ấ
c a ngành chăn nuôi.ủ

• 2.2 T  ch c h  th ng chăn nuôi h p lý trong doanh ổ ứ ệ ố ợ
nghi p nông nghi pệ ệ

• 2.3. Đánh giá hi u qu  kinh t  s n xu t chăn nuôi ệ ả ế ả ấ
trong doanh nghi p nông nghi pệ ệ
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2.1. Vai trò, đ c đi m, yêu c u t  ch c s n ặ ể ầ ổ ứ ả
xu t c a ngành chăn nuôiấ ủ

2.1.1. Vai trò
• Cung c p các s n ph m chăn nuôi cho nhu c u ấ ả ẩ ầ

trong n c và góp ph n xu t kh u ướ ầ ấ ẩ
• Cung c p phân bón, s c kéo đ  thâm canh tr ng ấ ứ ể ồ

tr t; ọ
• Cung c p nguyên li u cho công nghi p: d t, ch  ấ ệ ệ ệ ế

bi n, ti u th  công nghi p.ế ể ủ ệ
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2.1. Vai trò, đ c đi m, yêu c u t  ch c s n ặ ể ầ ổ ứ ả
xu t c a ngành chăn nuôiấ ủ

2.1.2. Đ c đi m c a ngành chăn nuôiặ ể ủ
• Đ i t ng s n xu t c a ngành chăn nuôi là nh ng ố ượ ả ấ ủ ữ

c  th  s ng có h  th n kinh. ơ ể ố ệ ầ
• V t nuôi r t m n c m v i môi tr ng và có ho t ậ ấ ẫ ả ớ ườ ạ

đ ng tâm lý c a đ ng v t c p cao.ộ ủ ộ ậ ấ
• S c s n xu t c a v t nuôi ph  thu c tr c ti p vào ứ ả ấ ủ ậ ụ ộ ự ế

đ c tính sinh h c, m c đ  tho  mãn các nhu c u ặ ọ ứ ộ ả ầ
dinh d ng, v  chăm sóc, v  các đi u ki n s ng ưỡ ề ề ề ệ ố
khác t  bên ngoài.ừ
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2.1. Vai trò, đ c đi m, yêu c u t  ch c s n ặ ể ầ ổ ứ ả
xu t c a ngành chăn nuôiấ ủ

2.1.3. Yêu c u t  ch c s n xu t chăn nuôiầ ổ ứ ả ấ

• N m v ng quy lu t sinh h c và đ c đi m phát sinh, ắ ữ ậ ọ ặ ể
phát tri n c a t ng lo i v t nuôiể ủ ừ ạ ậ

• Chăm sóc, nuôi d ng t tưỡ ố
• T o môi tr ng thu n l i và tho  mãn đ y đ  các ạ ườ ậ ợ ả ầ ủ

yêu c u v  đi u ki n s ng c a t ng lo i v t nuôi.ầ ề ề ệ ố ủ ừ ạ ậ
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2.2. T  ch c h  th ng chăn nuôi h p lý trong ổ ứ ệ ố ợ
doanh nghi p nông nghi pệ ệ

Khái ni m h  th ng chăn nuôi h p lý: ệ ệ ố ợ
• H  th ng chăn nuôi h p lý là t ng th  các bi n ệ ố ợ ổ ể ệ

pháp kinh t , t  ch c, k  thu t chăn nuôi phù h p ế ổ ứ ỹ ậ ợ
v i quy lu t sinh h c và đ c đi m phát sinh, phát ớ ậ ọ ặ ể
tri n t ng lo i, t ng gi ng v t nuôi nh m thu đ c ể ừ ạ ừ ố ậ ằ ượ
nhi u s n ph m chăn nuôi có ch t l ng cao v i ề ả ẩ ấ ượ ớ
chi phí th p nh t trên 1 đ n v  s n ph m.ấ ấ ơ ị ả ẩ  
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2.2.1. T  ch c c  c u đàn v t nuôi h p lýổ ứ ơ ấ ậ ợ

• C  c u đàn v t nuôi: là t  l  các nhóm v t nuôi ơ ấ ậ ỷ ệ ậ
trong đàn so v i t ng s  v t nuôi c a đàn.ớ ổ ố ậ ủ
– C  c u th c t  đàn v t nuôi: là t  l  th c các ơ ấ ự ế ậ ỷ ệ ự

nhóm v t nuôi trong đàn t i m t th i đi m nh t ậ ạ ộ ờ ể ấ
đ nh.ị

– C  c u t  ch c đàn v t nuôi: là t  l  h p lý c a ơ ấ ổ ứ ậ ỷ ệ ợ ủ
các nhóm v t nuôi trong đàn đ c xác đ nh phù ậ ượ ị
h p v i ph ng h ng, m c đích, quy mô chăn ợ ớ ươ ướ ụ
nuôi c a doanh nghi p vào th i đi m ph ng ủ ệ ờ ể ươ
h ng chăn nuôi n đ nh, quy mô chăn nuôi h p ướ ổ ị ợ
lý.



32

2.2.1. T  ch c c  c u đàn v t nuôi h p lýổ ứ ơ ấ ậ ợ
Nh ng nhân t  nh h ng t i c  c u đàn v t nuôi:ữ ố ả ưở ớ ơ ấ ậ
• Các nhân t  kinh t  - t  ch c:ố ế ổ ứ

– Ph ng h ng chăn nuôi c a doanh nghi pươ ướ ủ ệ
– Nhu c u c a th  tr ng v  s n ph m chăn nuôi và ầ ủ ị ườ ề ả ẩ

k  ho ch hàng năm và dài h n c a doanh nghi p.ế ạ ạ ủ ệ
– Trình đ  ng d ng ti n b  k  thu t  doanh ộ ứ ụ ế ộ ỹ ậ ở

nghi pệ
– C  s  v t ch t k  thu t và các đi u ki n chăn ơ ở ậ ấ ỹ ậ ề ệ

nuôi c a doanh nghi pủ ệ
• Các nhân t  v  đ c đi m sinh tr ng và s c s n ố ề ặ ể ưở ứ ả

xu t c a v t nuôi: tấ ủ ậ u i con cái cho ph i l n đ u, ổ ố ầ ầ
th i gian s  d ng v t nuôi và t  l  lo i th i (v i cái ờ ử ụ ậ ỷ ệ ạ ả ớ
sinh s n và đ c gi ng); ả ự ố Tu i v t nuôi đem bán, ổ ậ S  ố
l a đ , s  con đ  và s  con đ  bình quân 1 năm c a ứ ẻ ố ẻ ố ẻ ủ
1 con cái
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2.2.2. Xây d ng và th c hi n k  ho ch chu ự ự ệ ế ạ
chuy n đàn v t nuôiể ậ

• Khái ni m:ệ
Chu chuy n đàn v t nuôi là s  di chuy n hay thay ể ậ ự ể
đ i thành ph n các nhóm v t nuôi (cái, đ c, l n, ổ ầ ậ ự ớ
nh ) c a đàn trong m t th i gian nh t đ nh. ỏ ủ ộ ờ ấ ị

• Xây d ng và th c hi n k  ho ch chu chuy n đàn ự ự ệ ế ạ ể
v t nuôi trong doanh nghi p nông nghi p th ng ậ ệ ệ ườ
ch  áp d ng trong chăn nuôi gia súc.ỉ ụ
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2.2.2. Xây d ng và th c hi n k  ho ch chu chuy n ự ự ệ ế ạ ể
đàn v t nuôiậ

Căn c  xây d ng k  ho ch chu chuy n đàn gia súcứ ự ế ạ ể
• Đi u ki n t  nhiên c a tái s n xu t đàn gia súc:ề ệ ự ủ ả ấ

– Th i gian có ch a c a t ng lo i gia súc.ờ ử ủ ừ ạ
– Th i gian đ ng đ c sau khi đ  và chu kỳ đ ng đ c ờ ộ ự ẻ ộ ự

c a con cái sinh s n.ủ ả
– S  con đ  ra trong m t l a và s  l a đ  trong m t ố ẻ ộ ứ ố ứ ẻ ộ

năm c a con cái sinh s n.ủ ả
• Đi u ki n t  ch c kinh t  g m:ề ệ ổ ứ ế ồ

– Th i gian ph i gi ng và cho sinh đ  thích h p nh t.ờ ố ố ẻ ợ ấ
– Th i gian s  d ng có hi u qu  gia súc sinh s n và ờ ử ụ ệ ả ả

làm vi c.ệ
– Th i gian nuôi d ng, chăm sóc hi u qu  nh t.ờ ưỡ ệ ả ấ
– Th i gian tiêu th  s n ph m có l i nh t.ờ ụ ả ẩ ợ ấ
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2.2.2. Xây d ng và th c hi n k  ho ch chu ự ự ệ ế ạ
chuy n đàn v t nuôiể ậ

• Các ch  tiêu k  ho ch chăn nuôi có liên quan tr c ỉ ế ạ ự
ti p t i chu chuy n đàn gia súc:ế ớ ể
– S  l ng gia súc các nhóm đ u kỳ k  ho ch.ố ượ ầ ế ạ
– S  l ng và th i gian mua thêm gia súc theo k  ố ượ ờ ế

ho ch.ạ
– S  l ng và th i gian bán ra theo k  ho ch.ố ượ ờ ế ạ
– S  l ng và th i gian lo i th i gia súc.ố ượ ờ ạ ả
– Quy mô và c  c u đàn gia súc cu i kỳ k  ho chơ ấ ố ế ạ
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2.2.2. Xây d ng và th c hi n k  ho ch chu chuy n ự ự ệ ế ạ ể
đàn v t nuôiậ

N i dung và hình th c b ng chu chuy n đàn gia súcộ ứ ả ể
• B ng chu chuy n g m các ch  tiêu đ c xác đ nh ả ể ồ ỉ ượ ị

theo t ng nhóm gia súc, bao g m:ừ ồ
• Gia súc đ u kỳầ
• S  gia súc tăng lên trong kỳố
• S  gia súc gi m trong kỳ g mố ả ồ
• S  gia súc cu i kỳố ố
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2.2.3. T  ch c c  s  th c ăn chăn nuôiổ ứ ơ ở ứ
Yêu c u t  ch c c  s  th c ăn chăn nuôi:ầ ổ ứ ơ ở ứ
• Đ  s  l ng th c ăn cho các lo i v t nuôiủ ố ượ ứ ạ ậ
• Ch t l ng th c ăn phù h p v i yêu c u dinh d ng ấ ượ ứ ợ ớ ầ ưỡ

c a các v t nuôi trong t ng th i kỳ.ủ ậ ừ ờ
N i dung c  b n c a t  ch c c  s  th c ăn chăn ộ ơ ả ủ ổ ứ ơ ở ứ

nuôi
• Xác đ nh nhu c u th c ăn chăn nuôi c a DNị ầ ứ ủ
• Xác đ nh tiêu chu n và kh u ph n th c ăn c a t ng ị ẩ ẩ ầ ứ ủ ừ

nhóm v t nuôiậ
• Tính toán s  ngày chăn nuôi trong thángố
• Tính nhu c u th c ăn theo tháng, kỳầ ứ
• Cân đ i nhu c u và kh  năng cung c p đ  t  ch c ố ầ ả ấ ể ổ ứ

s n xu t, ch  ả ấ ế bi n ho c mua ngoàiế ặ
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2.2.3. T  ch c c  s  th c ăn chăn nuôiổ ứ ơ ở ứ

N i dung c  b n c a t  ch c c  s  th c ăn chăn nuôi:ộ ơ ả ủ ổ ứ ơ ở ứ
• Xác đ nh nhu c u th c ăn chăn nuôi c a DNị ầ ứ ủ

– Xác đ nh nhu c u th c ăn t ng tháng c a m i ị ầ ứ ừ ủ ỗ
nhóm v t nuôi.ậ

– Xác đ nh s  v t nuôi bình quân c a t ng nhóm ị ố ậ ủ ừ
trong tháng. 

                      Xi =
Trong đó:
Xi: S  v t nuôi bình quân c a nhóm  tháng iố ậ ủ ở
Ai: S  v t nuôi c a nhóm  đ u tháng iố ậ ủ ở ầ
Ai+1: S  v t nuôi c a nhóm  đ u tháng Ai+1, ố ậ ủ ở ầ
ho c có th  đ c thay b ng s  v t nuôi  cu i ặ ể ượ ằ ố ậ ở ố
tháng i. 

2

A+A 1+ii
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2.2.3. T  ch c c  s  th c ăn chăn nuôiổ ứ ơ ở ứ

• Xác đ nh tiêu chu n và kh u ph n th c ăn c a t ng ị ẩ ẩ ầ ứ ủ ừ
nhóm v t nuôiậ
– Tiêu chu n th c ăn: là s  đ n v  th c ăn và đ m ẩ ứ ố ơ ị ứ ạ

tiêu hoá t ng ng v i yêu c u c a m t v t nuôi ươ ứ ớ ầ ủ ộ ậ
 m i nhóm v t nuôi trong m t ngày đêm ho c ở ỗ ậ ộ ặ

t ng th i kỳ chăn nuôi. ừ ờ
– Kh u ph n th c ăn: là nhu c u c a v t nuôi  ẩ ầ ứ ầ ủ ậ ở

m i nhóm đ i v i t ng lo i th c ăn phù h p v i ỗ ố ớ ừ ạ ứ ợ ớ
tiêu chu n th c ăn quy đ nh trong m t ngày đêm ẩ ứ ị ộ
hay t ng th i kỳ chăn nuôi.ừ ờ
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2.2.3. T  ch c c  s  th c ăn chăn nuôiổ ứ ơ ở ứ

• Tính s  ngày chăn nuôi c a t ng nhóm v t nuôi ố ủ ừ ậ
trong tháng theo công th c:ứ

Ni = X . T

Trong đó:

Ni: S  ngày chăn nuôi c a nhóm  tháng th  iố ủ ở ứ
X: S  v t nuôi bình quân c a nhómố ậ ủ
T: th i gian chăn nuôi c a nhóm trong tháng, ờ ủ

th ng tính là 30 ngàyườ .
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2.2.3. T  ch c c  s  th c ăn chăn nuôiổ ứ ơ ở ứ
• Tính nhu c u th c ăn t ng nhóm v t nuôi trong tháng:ầ ứ ừ ậ

Nhu c u th c ăn theo tiêu chu n th c ănầ ứ ẩ ứ :  
MTCi = TC.Ni

– Trong đó:
MTCi: Nhu c u th c ăn c a nhóm tính theo tiêu ầ ứ ủ
chu n th c ăn  tháng i, g m hai ch  tiêu c  th : s  ẩ ứ ở ồ ỉ ụ ể ố
l ng đ n v  th c ăn và kh i l ng đ m tiêu hoá ượ ơ ị ứ ố ượ ạ
c n đ m b o cho nhóm v t nuôi trong tháng i.ầ ả ả ậ
Ni: S  ngày chăn nuôi c a nhóm  tháng iố ủ ở
TC: Tiêu chu n th c ăn c a m t v t nuôi trong ẩ ứ ủ ộ ậ
nhóm (1 ngày đêm), g m s  đ n v  th c ăn và l ng ồ ố ơ ị ứ ượ
đ m tiêu hao mà m t v t nuôi c n đ c đ m b o ạ ộ ậ ầ ượ ả ả
trong m t ngày đêm. ộ
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2.2.3. T  ch c c  s  th c ăn chăn nuôiổ ứ ơ ở ứ

• Tính nhu c u th c ăn cho t ng nhóm v t nuôi trong ầ ứ ừ ậ
tháng:
Nhu c u tính theo kh u ph n th c ănầ ẩ ầ ứ  

MKi = K . Ni
– Trong đó:
– MKi: Nhu c u th c ăn c a nhóm theo kh u ph n ầ ứ ủ ẩ ầ

 tháng i;ở
– K: Kh u ph n th c ăn c a m t v t nuôi trong ẩ ầ ứ ủ ộ ậ

nhóm (1 ngày đêm), g m l ng th c ăn t ng lo i ồ ượ ứ ừ ạ
c  th  c n đ m b o cho m t v t nuôi cho 1 ngày ụ ể ầ ả ả ộ ậ
đêm. MKi: g m nh ng ch  tiêu ph n ánh kh i ồ ữ ỉ ả ố
l ng t ng lo i th c ăn c  th  c n đ m b o cho ượ ừ ạ ứ ụ ể ầ ả ả
nhóm v t nuôi trong tháng i.ậ
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2.2.3. T  ch c c  s  th c ăn chăn nuôiổ ứ ơ ở ứ

• Xác đ nh nhu c u th c ăn c a kỳ chăn nuôi c a m i ị ầ ứ ủ ủ ỗ
nhóm v t nuôi đ c th c hi n b ng cách t ng h p ậ ượ ự ệ ằ ổ ợ
nhu c u c a các nhóm v t nuôi  các tháng trong kỳ ầ ủ ậ ở
chăn nuôi.

• Xác đ nh kh  năng cung c p th c ăn cho chăn nuôiị ả ấ ứ
– Xác đ nh các ngu n th c ăn và kh  năng khai thác ị ồ ứ ả

t ng ngu n v i yêu c u hi u qu  nh t đ nh. ừ ồ ớ ầ ệ ả ấ ị
– Kh  năng cung c p th c ăn cho chăn nuôi đ c ả ấ ứ ượ

xác đ nh v a theo tiêu chu n, v a theo kh u ị ừ ẩ ừ ẩ
ph n.ầ
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2.2.3. T  ch c c  s  th c ăn chăn nuôiổ ứ ơ ở ứ

• Cân đ i gi a nhu c u và kh  năng cung c p th c ăn:ố ữ ầ ả ấ ứ
C n cân đ i c  năm, c  kỳ chăn nuôi và t ng tháng, ầ ố ả ả ừ
quý đ  ch  đ ng cung c p th c ăn cho v t nuôi m t ể ủ ộ ấ ứ ậ ộ
cách k p th i, v a theo tiêu chu n v a theo kh u ị ờ ừ ẩ ừ ẩ
ph n. ẩ

• T  ch c s n xu t, ch  bi n và mua ngoài th c ăn ổ ứ ả ấ ế ế ứ
cho chăn nuôi:
Căn c  vào b ng cân đ i và các bi n pháp cân đ i ứ ả ố ệ ố
th c ăn gi a nhu c u và kh  năng cung c p th c ăn ứ ữ ầ ả ấ ứ
chăn nuôi, doanh nghi p c n xây d ng k  ho ch c  ệ ầ ự ế ạ ụ
th  v  s n xu t, ch  bi n, mua ngoài th c ăn chăn ể ề ả ấ ế ế ứ
nuôi cho c  kỳ chăn nuôi và t ng tháng, đ ng th i t  ả ừ ồ ờ ổ
ch c th c hi n t t k  ho ch trên. ứ ự ệ ố ế ạ
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2.2.4. T  ch c khâu gi ng v t nuôiổ ứ ố ậ

2.2.4. T  ch c khâu gi ng v t nuôiổ ứ ố ậ
• Trong doanh nghi p t  s n xu t gi ng, doanh ệ ự ả ấ ố

nghi p c n t  ch c các khâu công vi c sau:ệ ầ ổ ứ ệ
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2.2.4. T  ch c gi ng v t nuôiổ ứ ố ậ

• Bi n pháp gệ i  và nâng cao ch t l ng gi ng v t ữ ấ ượ ố ậ
nuôi:
– Th c hi n t t các bi n pháp k  thu t chăn nuôi ự ệ ố ệ ỹ ậ

trong nuôi d ng, chăm sóc v t nuôi sinh s n.ưỡ ậ ả
– T  ch c bình tuy n gi ng v t nuôi theo đ nh kỳổ ứ ể ố ậ ị  

đ  b  sung và lo i th i phù h p.ể ổ ạ ả ợ
– T  ch c ph i gi ng, cho sinh s n và nuôi d ng ổ ứ ố ố ả ưỡ

gia súc con: xây d ng k  ho ch ph i gi ng, sinh ự ế ạ ố ố
đ  c a v t nuôi sinh s n, chu n b  đ  các đi u ẻ ủ ậ ả ẩ ị ủ ề
ki n cho v t nuôi đ  và nuôi d ng gia súc conệ ậ ẻ ưỡ
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2.2.4. T  ch c khâu gi ng v t nuôiổ ứ ố ậ
• Căn c  xây d ng k  ho ch ph i gi ng và sinh s n:ứ ự ế ạ ố ố ả

– Nhu c u v  con gi ng cho s n xu t chăn nuôi c a ầ ề ố ả ấ ủ
doanh nghi p và con gi ng hàng hoá.ệ ố

– Quy mô và c  c u đàn v t nuôi sinh s n c a doanh ơ ấ ậ ả ủ
nghi p.ệ

– Th i gian ph i gi ng và sinh đ  hi u qu  nh t c a ờ ố ố ẻ ệ ả ấ ủ
con cái sinh s n trong kỳ chăn nuôi.ả

– Th i gian và s  v t nuôi đã cho ph i gi ng kỳ ờ ố ậ ố ố
tr c.ướ

– S  l a đ  m t năm và s  con m i l a, t  l  nuôi ố ứ ẻ ộ ố ỗ ứ ỷ ệ
s ng.ố

– Th i gian và s  v t nuôi sinh s n lo i th i trong kỳ ờ ố ậ ả ạ ả
chăn nuôi.



48

2.2.5. T  ch c xây d ng chu ng tr i và thi t b  ổ ứ ự ồ ạ ế ị
chăn nuôi

Yêu c u xây d ng chu ng tr i và thi t b  chăn nuôi:ầ ự ồ ạ ế ị
• Chu ng tr i ph i phù h p v i ph ng h ng và ồ ạ ả ợ ớ ươ ướ

m c đích chăn nuôi, đ m b o đi u ki n s ng cho ụ ả ả ề ệ ố
v t nuôi, thu n ti n cho t  ch c các quá trình lao ậ ậ ệ ổ ứ
đ ng, t n thu ngu n phân h u c . Giá thành xây ộ ậ ồ ữ ơ
d ng h p lý, ch t l ng công trình đ m b o.ự ợ ấ ượ ả ả

• Thi t b  chăn nuôi thích h p v i ho t đ ng s n xu t ế ị ợ ớ ạ ộ ả ấ
và b  trí, s  d ng m t cách h p lý.ố ử ụ ộ ợ

• Quy mô chu ng tr i phù h p v i quy mô và c  c u ồ ạ ợ ớ ơ ấ
đàn v t nuôiậ
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2.2.5. T  ch c xây d ng chu ng tr i và thi t b  ổ ứ ự ồ ạ ế ị
chăn nuôi

• Quy ho ch h p lý n i b  khu chu ng tr i g m:ạ ợ ộ ộ ồ ạ ồ
– B  trí chu ng tr i h p lý, ch n h ng thích h p ố ồ ạ ợ ọ ướ ợ

v i yêu c u k  thu t chăn nuôi và v  sinh môi ớ ầ ỹ ậ ệ
tr ng.ườ

– B  trí h p lý các công trình ph c v  s n xu t t o ố ợ ụ ụ ả ấ ạ
thu n l i cho t  ch c, qu n lý s n xu t.ậ ợ ổ ứ ả ả ấ

– L a ch n ki u chu ng tr i thích h p v i ph ng ự ọ ể ồ ạ ợ ớ ươ
h ng, m c đích chăn nuôi v i yêu c u k  thu t, ướ ụ ớ ầ ỹ ậ
t  ch c s n xu t chăn nuôi và kh  năng c a ổ ứ ả ấ ả ủ
doanh nghi p.ệ
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2.2.6. T  ch c phòng tr  d ch b nh cho v t ổ ứ ừ ị ệ ậ
nuôi

Yêu c u trong phòng tr  d ch b nh:ầ ừ ị ệ
• Quy đ nh v  v  sinh chu ng tr i, ngu n n c, th c ị ề ệ ồ ạ ồ ướ ứ

ăn.
• Quy đ nh v  ki m tra, theo dõi đ  phát hi n b nh d chị ề ể ể ệ ệ ị
• Quy đ nh v  b o qu n, s  d ng các thi t b , v t t  ị ề ả ả ử ụ ế ị ậ ư

thú y.
• Xây d ng và t  ch c th c hi n ch  đ  tiêm phòng và ự ổ ứ ự ệ ế ộ

t y giun sán cho v t nuôi ẩ ậ
• Trang b  đ  và s  d ng các thi t b  và v t t  thú y đ  ị ủ ử ụ ế ị ậ ư ể

phát hi n k p th i và d p t t nhanh chóng b nh d ch ệ ị ờ ậ ắ ệ ị
• Thi t l p quan h  ch t ch  và th ng xuyên v i các ế ậ ệ ặ ẽ ườ ớ

t  ch c thú y trong vùng đ  có đ c các thông tin v  ổ ứ ể ượ ề
d ch b nh k p th i. ị ệ ị ờ
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2.2.7. Xây d ng và th c hi n quy trình s n xu t ự ự ệ ả ấ
chăn nuôi

• Khái ni m: Quy trình s n xu t chăn nuôi là toàn b  ệ ả ấ ộ
các công vi c t  đ u đ n cu i c a m t quá trình ệ ừ ầ ế ố ủ ộ
s n xu t chăn nuôi, th c hi n theo trình t  th i ả ấ ự ệ ự ờ
gian, v i tiêu chu n kinh t , k  thu t c  th  nh m ớ ẩ ế ỹ ậ ụ ể ằ
đ t đ c s  l ng và ch t l ng s n ph m chăn ạ ượ ố ượ ấ ượ ả ẩ
nuôi, đ m b o hi u qu  s n xu t kinh doanh cho ả ả ệ ả ả ấ
doanh nghi p.ệ

• Quy trình s n xu t chăn nuôi đ c xây d ng cho ả ấ ượ ự
t ng lo i, t ng nhóm v t nuôi. Vi c xây d ng và ừ ạ ừ ậ ệ ự
th c hi n quy trình s n xu t chăn nuôi th  hi n ự ệ ả ấ ể ệ
ph ng pháp t  ch c s n xu t có c  s  khoa h c.ươ ổ ứ ả ấ ơ ở ọ
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2.2.7. Xây d ng và th c hi n quy trình s n xu t ự ự ệ ả ấ
chăn nuôi

• Căn c , n i dung, ph ng pháp và trình t  xây d ng ứ ộ ươ ự ự
quy trình s n xu t chăn nuôi cũng t ng t  nh  xây ả ấ ươ ự ư
d ng quy trình s n xu t tr ng tr t.ự ả ấ ồ ọ

• Quy trình s n xu t chăn nuôi th ng chi ti t h n ả ấ ườ ế ơ
quy trình s n xu t tr ng tr t. ả ấ ồ ọ

• Vi c th c hi n quy trình s n xu t chăn nuôi đòi h i ệ ự ệ ả ấ ỏ
ph i ch t ch  vì v t nuôi có h  th n kinh cao c p, ả ặ ẽ ậ ệ ầ ấ
m n c m v i ch  đ  nuôi d ng, chăm sóc…ẫ ả ớ ế ộ ưỡ
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2.3. Đánh giá hi u qu  kinh t  s n xu t chăn ệ ả ế ả ấ
nuôi trong doanh nghi p nông nghi pệ ệ

• Giá tr  s n ph m chăn nuôi tính trên m t đ n v  ị ả ẩ ộ ơ ị
di n tích dành cho chăn nuôi.ệ

• Giá tr  s n ph m chăn nuôi tính cho 1 lao đ ng, 1 ị ả ẩ ộ
ngày công, 1 đ ng chi phí chăn nuôi.ồ

• L i nhu n chăn nuôi tính cho 1 lao đ ng, 1 ngày ợ ậ ộ
công, 1 đ ng chi phí chăn nuôi.ồ

Đ i v i ngành chăn nuôi c  th  khi đánh giá hi u qu  ố ớ ụ ể ệ ả
kinh t  c n căn c  vào các ch  tiêu:ế ầ ứ ỉ

• Năng su t v t nuôiấ ậ
• Giá thành s n ph m chăn nuôiả ẩ
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2.3. Đánh giá hi u qu  kinh t  s n xu t chăn ệ ả ế ả ấ
nuôi trong doanh nghi p nông nghi pệ ệ

• Chú ý khi s  d ng các ch  tiêu:ử ụ ỉ
– S  d ng s  li u nhi u năm đ  th y rõ xu h ng ử ụ ố ệ ề ể ấ ướ

bi n đ ngế ộ
– Xem xét các ch  tiêu k t h p v i phân tích đi u ỉ ế ợ ớ ề

ki n c  th  c a doanh nghi p và các tác đ ng t  ệ ụ ể ủ ệ ộ ừ
bên ngoài.

– Liên h  so sánh v i các doanh nghi p khác có ệ ớ ệ
ph ng h ng, m c đích chăn nuôi và đi u ki n ươ ướ ụ ề ệ
chăn nuôi t ng tươ ự
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3. T  ch c SXKD ngành ngh  và d ch v  trong ổ ứ ề ị ụ
DNNN

• 3.1. Vai trò, đ c đi m c a kinh doanh ngành ngh  ặ ể ủ ề
và d ch vị ụ

• 3.2. N i dung t  ch c kinh doanh ngành ngh  và ộ ổ ứ ề
d ch v  trong DNNNị ụ

• 3.3. Đánh giá k t qu  và hi u qu  kinh doanh ngành ế ả ệ ả
ngh  và d ch v  trong DNNNề ị ụ
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3.1. Vai trò, đ c đi m c a kinh doanh ngành ặ ể ủ
ngh  và d ch về ị ụ

3.1.1. Vai trò
• Giúp doanh nghi p s n xu t kinh doanh t ng h p, ệ ả ấ ổ ợ

k t h p gi a s n xu t ch  bi n và tiêu th  s n ế ợ ữ ả ấ ế ế ụ ả
ph m.ẩ

• Ph c v  s n xu t kinh doanh, xu t kh u, ki n thi t ụ ụ ả ấ ấ ẩ ế ế
c  b n và đ i s ng cho ng i lao đ ngơ ả ờ ố ườ ộ

• T o ra vi c làm, góp ph n thay đ i c  c u lao ạ ệ ầ ổ ơ ấ
đ ng, c  c u kinh t   nông thôn.ộ ơ ấ ế ở

• S  d ng đ y đ  các s n ph m nông nghi p, các ử ụ ầ ủ ả ẩ ệ
nguyên li u  đ a ph ng, t n d ng m i đi u ki n ệ ở ị ươ ậ ụ ọ ề ệ
và ti m năng c a doanh nghi p đ  phát tri n kinh ề ủ ệ ể ể
t .ế
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3.1. Vai trò, đ c đi m c a kinh doanh ngành ặ ể ủ
ngh  và d ch về ị ụ

3.1.2. Đ c đi m c a s n xu t kinh doanh ngành ặ ể ủ ả ấ
ngh  và d ch v  trong DNNNề ị ụ

• Quá trình s n xu t kinh doanh ngành ngh  và d ch ả ấ ề ị
v  có quan h  m t thi t v i nông nghi p, v a mang ụ ệ ậ ế ớ ệ ừ
tính đ c l p, v a ph i ph  thu c vào nông nghi p.ộ ậ ừ ả ụ ộ ệ

• S n xu t kinh doanh ngành ngh  và d ch v  có s  ả ấ ề ị ụ ự
đan xen gi a các thành ph n kinh t , có nhi u hình ữ ầ ế ề
th c t  ch c s n xu t kinh doanh.ứ ổ ứ ả ấ

• Trong dây truy n s n xu t ngành ngh  và d ch v  ề ả ấ ề ị ụ
có s  liên k t gi a các lo i hình lao đ ng và quy ự ế ữ ạ ộ
trình công ngh .ệ

• Làm tăng c  c u ch ng lo i s n ph m c a DNơ ấ ủ ạ ả ẩ ủ



58

3.2. N i dung t  ch c kinh doanh ngành ngh  và d ch ộ ổ ứ ề ị
v  trong DNNNụ

3.2.1. Đ i v i ngành nghố ớ ề
Xét theo h ng kinh doanh có th  phân lo i các ướ ể ạ
ngành ngh  sau:ề

• Các ngành ngh  ph c v  s n xu t.ề ụ ụ ả ấ
• Các ngành ngh  ph c v  ch  bi n nông s n ph m.ề ụ ụ ế ế ả ẩ
• Các ngành ngh  khai thác nguyên v t li u  đ a ề ậ ệ ở ị

ph ng.ươ
• Các ngành ngh  ph c v  xây d ng c  b n  nông ề ụ ụ ự ơ ả ở

thôn.
• Các ngành ngh  th  công truy n th ngề ủ ề ố
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3.2. N i dung t  ch c kinh doanh ngành ngh  và d ch ộ ổ ứ ề ị
v  trong DNNNụ

Các căn c  xác đ nh h ng SXKD ngành ngh :ứ ị ướ ề
• Nhu c u c a th  tr ngầ ủ ị ườ
• V n và kh  năng k  thu t.ố ả ỹ ậ
• Ngu n nguyên v t li uồ ậ ệ
• Ngoài ra c n xem xét các ngành ngh  truy n th ng, ầ ề ề ố

các đi u ki n ph c v  s n xu t, các c  s  h  t ng ề ệ ụ ụ ả ấ ơ ở ạ ầ
nh  đ ng giao thông, đi n, n c.ư ườ ệ ướ

• M t s  bi n pháp t  ch c phát tri n ngành ngh  ộ ố ệ ổ ứ ể ề
trong doanh nghi p nông nghi p.ệ ệ
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3.2. N i dung t  ch c kinh doanh ngành ngh  và d ch ộ ổ ứ ề ị
v  trong DNNNụ

• Xác đ nh hình th c t  ch c s n xu t kinh doanhị ứ ổ ứ ả ấ
– Xác đ nh các hình th c s n xu t kinh doanh ị ứ ả ấ

ngành ngh .ề
• Hình th c t  ch c chuyên doanh ứ ổ ứ
• Hình th c t  ch c kiêm doanh.ứ ổ ứ

– Xác đ nh ph ng h ng s n xu t, m c tiêu, quy ị ươ ướ ả ấ ụ
mô s n xu t ngành ngh , ả ấ ề

– T  ch c t t công tác cung ng v t t  k  thu t và ổ ứ ố ứ ậ ư ỹ ậ
tiêu th  s n ph m ụ ả ẩ

– C i ti n k  thu t và ng d ng công ngh  m i ả ế ỹ ậ ứ ụ ệ ớ
vào s n xu t.ả ấ
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3.2.2. N i dung t  ch c kinh doanh d ch vộ ổ ứ ị ụ

3.2.2. N i dung t  ch c kinh doanh d ch vộ ổ ứ ị ụ
• Công tác d ch v  trong doanh nghi p nông nghi p ị ụ ệ ệ

bao g m các d ch v  ph c v  s n xu t, tiêu th  s n ồ ị ụ ụ ụ ả ấ ụ ả
ph m, nhu c u đ i s ng và cho ki n thi t c  b n.ẩ ầ ờ ố ế ế ơ ả

Yêu c u c a công tác d ch vầ ủ ị ụ
• Đ m b o cung c p đ y đ  các lo i v t t  cho s n ả ả ấ ầ ủ ạ ậ ư ả

xu t, đ i s ng trong doanh nghi p.ấ ờ ố ệ
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3.2.2. N i dung t  ch c kinh doanh d ch vộ ổ ứ ị ụ

• Bi n pháp c n th c hi n đ  t  ch c t t KD d ch ệ ầ ự ệ ể ổ ứ ố ị
v :ụ
– Xác đ nh các t  ch c kinh doanh ngành d ch v .ị ổ ứ ị ụ
– Có chính sách h p lý đ  khuy n khích các thành ợ ể ế

ph n kinh t , các t  ch c d ch v  phát tri n nh  ầ ế ổ ứ ị ụ ể ư
chính sách cho vay v n, chính sách thu  h p lý…ố ế ợ

– H ng d n m i t  ch c kinh doanh d ch v , ướ ẫ ọ ổ ứ ị ụ
ph i kinh doanh đúng pháp lu t c a Nhà n c, ả ậ ủ ướ
ch ng tr n, l u thu , ch ng làm nhái, làm hàng ố ố ậ ế ố
gi .ả

– Các ngành d ch v  do doanh nghi p qu n lý c n ị ụ ệ ả ầ
t  ch c giao khoán h p lý ho c có th  cho đ u ổ ứ ợ ặ ể ấ
th u đ  nâng cao tinh th n trách nhi m và qu n ầ ể ầ ệ ả
lý có hi u qu  h n.ệ ả ơ
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3. Đánh giá k t qu  và hi u qu  kinh doanh ngành ế ả ệ ả
ngh  và d ch v  trong DNNN.ề ị ụ

Các ch  tiêu đánh giá k t qu  s n xu t c a t ng ngành.ỉ ế ả ả ấ ủ ừ
• T ng s n ph m các ngành th  công, ti u th  công ổ ả ẩ ủ ể ủ

s n xu t ra trong năm.ả ấ
• Giá tr  t ng s n ph m s n xu t ra c a t ng ngành.ị ổ ả ẩ ả ấ ủ ừ
• Doanh s  bán hàng c a các t  ch c d ch v .ố ủ ổ ứ ị ụ
Các ch  tiêu đánh giá hi u qu  kinh tỉ ệ ả ế
• Giá tr  t ng s n l ng hay giá tr  s n ph m hàng hoá ị ổ ả ượ ị ả ẩ

tính trên m t lao đ ng, m t đ ng v n hay m t đ ng ộ ộ ộ ồ ố ộ ồ
chi phí c a ngành ngh  và d ch v .ủ ề ị ụ

• Năng su t lao đ ng bình quân c a m t ng i lao ấ ộ ủ ộ ườ
đ ng ngành công nghi p, ti u th  công nghi p và ộ ệ ể ủ ệ
d ch v .ị ụ
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